
THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG 
BAN TỔ CHỨC 

NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 99/TB-TVLĐ 
 

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 4 năm 2021 
 

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH  
ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI “TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH” 
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  1. Buổi Sáng 18/4/2021 (Thí sinh có mặt trước phòng máy 10p; thời gian thi: 20 phút) 
                        Ca 1: 08h00 đến 08h20: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1 

 
 

THCS Phan Chu 
Trinh 

 
 
 
 

 
 

8a1 Lê Nguyễn Bảo Khánh 01    
2 8a1 Nguyễn Ngọc Anh Thư 02    
3 8a1 Trần Ngọc Thanh thư 03    
4 8a1 Lưu Quốc Thắng 04    
5 8a1 Tạ Thị Quỳnh Như 05    
6 8a1 Trần Bảo Mỹ Ngọc 06    
7 8a2 Nguyễn Trọng Đại 07    
8 8a2 Vũ Thị Như Ngọc 08    
9 8a2 Nguyễn Mai Huyền Trang 09    

10 8a2 Nguyễn Đan Thanh 10    
11 8a2 Mai Ngọc Anh 11    
12 8a2 Trần Phạm Bảo Ân 12    
13 8a3 Nguyễn Nguyên Hạnh 13    
14 8a3 Hà Lam Minh Khanh 14    
15 8a3 Nguyễn Đoàn cẩm Vy 15    
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                      Ca 2: 08h30 đến 8h50: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1 

THCS Phan Chu 
Trinh 

 
 

8a3 Trần Hạnh Nguyên 16    
2 8a3 Huỳnh Khánh Hà  17    
3 8a3 Hà Duy Nam  18    
4 9a1 Ngô Bảo Anh Tuấn 19    
5 9a1 Lê Thanh Nghị 20    
6 9a1 Hà Minh Hoàng 21    
7 9a1 Bùi Ngọc Khánh 22    
8 9a1 Đặng Nguyễn An Nhiên 23    
9 9a1 Nguyễn Lê Phương Thư 24    

10 9a2 Nguyễn Thị Thùy Dung  25    
11 9a2 Trần Nguyên Hiểu Minh 26    
12 9a2 Hồ Anh Thư 27    
13 9a2 Phan Thị Thu Thủy 28    
14 9a2 Chế Ngọc Xuân Tâm 29    
15 9a2 Nguyễn Đình Lê Vũ 30    

 
                      Ca 3: 9h00 đến 9h20: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1  
THCS Tây Sơn 

 

6A6 Bùi Hồng Ngọc 31    
2 6A6 Phan Nguyễn Khánh Đăng 32    
3 6A6 Trần Quốc Thiên 33    
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4  
 
 

 
 

THCS Tây Sơn 

6A6 Vũ Như Như 34    
5 6A6 Nguyễn Thị Tường Vy 35    
6 6A6 Phạm Lê Tấn Hùng 36    
7 6A6 Nguyễn Đại Phước 37    
8 6A6 Nguyễn Anh Quân 38    
9 6A6 Hoàng Gia Bảo 39    

10 6A6 Nguyễn Văn Hiếu 40    
11 7A3 Dương Võ Hoài Phương 41    
12 7A3 Võ Nguyễn Uyên Thi 42    
13 7A3 Nguyễn Hạ Kim Anh 43    

 
                      Ca 4: 09h30 đến 09h50: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1 

THCS Tây Sơn 

7A3 Phùng Uyên Phương 44    
2 7A3 Nguyễn Thiên Ngân 45    
3 7A3 Phan Lê Minh Nghĩa 46    
4 7A3 Đặng Phước Anh Khoa 47    
5 7A3 Trần Diệu Hằng 48    
6 7A3 Lê Nguyễn Ngọc Khánh 49    
7 7A3 Phan Lê Quốc Anh 50    
8 8A1 Nguyễn Phạm Hiếu An 51    
9 8A1 Lê Nguyễn Phương Anh 52    

10 8A1 Thân Trọng Bách 53    
11 8A1 Trần Văn Hảo 54    
12 8A1 Nguyễn Thị Nhật Diệu 55    
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                      Ca 5: 10h00 đến 10h20: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1  
 
 
 

THCS Quang 
Trung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8A1 Phạm Huy Hùng  56    
2 8A1 Phạm Nguyễn Thái Uyên  57    
3 8A2 Hà Huy Hoàng 58    
4 8A2 Nguyễn Hải Quỳnh Anh 59    
5 8A3 Lê Phan Mỹ Anh  60    
6 8A3 Phạm Lê Nhật Đan  61    
7 8A4 Nguyễn Lữ Bình Nguyên  62    
8 8A4 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm  63    
9 8A5 Mai Thu Hằng  64    

10 8A5 Lê Nguyễn Nhật Quang  65    
11 8A6 Cao Thị Hải Yến  66    
12 8A6 Diệp Đại Thọ  67    
13 8A7 Phạm Đình Khánh Đăng  68    
14 

8A7 Hồ Dân Thông 
69    

 
                      Ca 6: 10h30 đến 10h50: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1  
THCS Quang 

Trung 

8A8 Hồ Đình Nguyên  70    
2 8A8 Mai Hồng Linh  71    
3 8A9 Nguyễn Đỗ Thành Đạt 72    
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4  
 
 

 
 
 

THCS Quang 
Trung 

8A9 Võ Nguyễn Nhật Minh  73    
5 8A10 Lê Phúc Lâm  74    
6 8A10 Nguyễn Trí Hiền  75    
7 8A11 Nguyễn Hoàng Trung Nguyên 76    
8 8A11 Lê Quốc Thắng  77    
9 8A12 Trần Ngọc Thiên Ân  78    

10 8A12 Trương Thiện Đoan Trang  79    
11 8A13 Lê Thái Bảo Linh  80    
12 8A13 Huỳnh Hoàng Như Ý  81    
13 8A14 Lương Nguyên Bảo  82    
14 8A14 Đỗ Văn Huy  83    

                       
                      2. Buổi Chiều 18/4/2021: (Thí sinh có mặt trước phòng máy 10p; thời gian thi: 20 phút) 
                         Ca 1: Từ 14h-14h20: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1  
 
 

THCS&THPT 
Xuân Trường 

7A4 Trần Phương Trang 84    
2 7A4 Trần Nguyễn Bảo Trân 85    
3 7A4 Nguyễn Trúc Thảo Đoan 86    
4 7A4 Võ Ngọc Khánh Đoan 87    
5 7A4 Phan Nguyễn Ngọc Tiên 88    
6 8A4 Nguyễn Phương Trang 89    
7 8A4 Võ Nguyễn Minh Hân 90    
8 8A4 Bùi Lê Hà My 91    
9 8A4 Nguyễn Phi Cường 92    

10 8A4 Võ Lê Vy Hà 93    
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11   
 

THCS Nguyễn 
Đình Chiều 

9A2 Đỗ Thị Yến Quỳnh 94    
12 9A2 Lưu Thị Hồng Như 95    
13 9A3 Dương Xuân Thanh 96    
14 9A3 Lê Vũ Hiền Thy 97    
15 9A3 Lê Thị Thu Ngọc 98    
16 9A4 Trần Anh Thành Lai 99    

                       
                      Ca 2: Từ 14h30-14h50: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1  
THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 

 9A5 Phạm Thúc Vỉnh 100    
2 9A4 Bùi Trần Hồng Nhung 101    
3 9A4 Lê Thị Bích Vân 102    
4  9A3 Phạm Thanh Thanh 103    
5  

 
 
 
 
 
 
THCS Nguyễn Du 
 
 
 
 

8A8 Phan Nguyễn Như Phương 104    
6 8A8 Lê Khải Linh 105    
7 8A8 Tống Thảo Quỳnh Như 106    
8 8A8 Lê Nguyên Trúc Phương 107    
9 8A8 Lê Hoàng Vân Anh 108    

10 8A8 Ngô Hoàng Cẩm Nhung 109    
11 8A8 Nguyễn Nhật Đan 110    
12 8A14 Nguyễn Văn Bảo Nhân 111    
13 8A14 Nguyễn Trung Đức 112    
14 8A15 Hoàng Thị Quỳnh Anh 113    
15 9A2 Nguyễn Minh Trí 114    
16 9A2 Tô Xuân Tuấn Nghĩa 115    
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17 THCS Nguyễn Du 
 

9A2 Ngô Quang Thọ 116    
18 9A2 Lê Ngọc Anh Thư 117    
19 9A4 Đào Lê Minh Quốc 118    

 
                       Ca 3: Từ 15h00 - 15h20: 
 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD SỐ CÂU 
ĐÚNG 

KÝ TÊN GIẢI 

1 

 
 

THCS Nguyễn Du 
 
 
 

 
 

 
 

9A4 Nguyễn Quang Khải 119    
2 9A4 Trần Tứ Hưng 120    
3 9A4 Trần Vũ Kim Ngân 121    
4 9A5 Lê Đoàn Quỳnh Duyên 122    
5 9A5 Nguyễn Vũ khả Hân 123    
6 9A5 Nguyễn Hạ Minh Thư 124    
7 9A5 Phan Diễm Thanh Nhã 125    
8 9A8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 126    
9 9A13 Nguyễn Ngọc Uyên Thi 127    

10 9A14 Nguyễn Thanh Tâm 128    
11 9A14 Hoàng Bá Sơn 129    
12 9A15 Nguyễn Văn Tấn Tài  130    
13 9A15 Nguyễn Kiều xuân 131    
14 9A15 Nguyễn Đức Mạnh 132    



8 
 

Nơi nhận: 
- Phòng CTTT- Sở GD&ĐT; 
- Phòng GD&ĐT Tp. Đà Lạt; 
- Các trường THCS Tp. Đà Lạt  (Email); 
- Trưởng BGK (email); 
- Trang TTĐT, Fanpage; 
- Lưu VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG 
Trần Trường San 
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